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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Kèm theo quyết định số      /QĐ-CĐKTKT ngày   tháng   năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh)

Tên ngành, nghề: Công nghệ may
Mã ngành, nghề: 6540203
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh:
Thời gian đào tạo: 2,5 năm
1. Mục tiêu đào tạo 
1.1. Mục tiêu chung:
- Chương trình đào tạo cao đẳng nghề Công nghệ may được xây dựng đào tạo nguồn nhân lực ngành Công nghệ may, góp phần nâng cao dân trí, giải quyết việc làm, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.
- Chương trình đào tạo cao đẳng nghề Công nghệ may đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc và có thể đảm nhận công việc ở các cương vị khác nhau tại các doanh nghiệp hoặc cơ sở đào tạo nghề, có khả năng tổ chức quản lý sản xuất một cơ sở sản xuất vừa và nhỏ của ngành May, có ý thức hợp tác lao động và luôn có tinh thần học tập để nâng cao trình độ.
1.2. Mục tiêu cụ thể:	
1.2.1. Kiến thức:
1.2.1.1. Kiến thức đại cương
- Nắm được kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng CSVN, pháp luật của Nhà nước Việt Nam.
- Hiểu biết cơ bản về truyền thống quý báu của dân tộc, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.
- Nhận thức được những vấn đề về quốc phòng an ninh trong tình hình mới.
1.2.1.2. Kiến thức cơ sở ngành
- Diễn giải được các kiến thức cơ bản về chuyên ngành công nghệ may
- Lựa chọn, phân biệt, sử dụng và bảo quản các loại nguyên phụ liệu của chuyên ngành may đúng quy cách.
- Xác định được các vấn đề và có kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan đến ứng dụng, thiết kế, chế tạo trong lĩnh vực công nghệ may từ đó phát huy tính sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp, khả năng tự học và tự nghiên cứu. 
1.2.1.3. Kiến thức chuyên ngành
- Sử dụng được các loại máy may công nghiệp, máy chuyên dùng.
-Thiết kế được các loại sản phẩm may và thực hiện được quy trình công nghệ từ khâu chuẩn bị cho đến kiểm tra chất lượng sản phẩm.
- Đọc được các tài liệu kỹ thuật tiếng anh chuyên ngành 
- Xây dựng quy trình sản xuất và quản lý chuyền
- Kiểm tra được chất lượng sản phẩm may
1.2.2. Kỹ năng:
1.2.2.1. Kỹ năng cứng
- Vẽ phác họa mô tả các mẫu trang phục theo ý tưởng
- Thiết kế , tạo mẫu rập và may được hoàn thành sản phẩm từ cơ bản đến thời trang.
- Phân tích được quy trình công nghệ cho một sản phẩm
- Đạt trình độ tay nghề tương đương bậc 3/6 công nhân may
1.2.2.2. Kỹ năng mềm
- Khả năng tư duy, kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm, đạo đức nghề nghiệp đủ để làm việc trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa.
- Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp đạt trình độ tương đương B1 (khung năng lực 6 bậc Châu Âu).
- Ứng dụng các kỹ năng tin học vào chuyên ngành, đạt trình độ tương đương IC3 (sử dụng máy tính và Internet) hoặc kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định thông tư 03/2014/TT-BTTTT ban hành ngày 11/3/2014).
- Đạt chứng chỉ kỹ năng mềm.
1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Sống và làm việc chấp hành theo chính sách pháp luật của nhà nước
- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, đức tính trung thực.
- Có tinh thần học hỏi tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, không ngừng học tập nâng cao trình độ.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
- Kỹ sư cao đẳng công nghệ, thiết kế trong các dây chuyền sản xuất, thiết kế kỹ thuật tại các phòng kỹ thuật, quản đốc xưởng sản xuất, kỹ sư – giám đốc kinh doanh cho các công ty thương mại về ngành may, chuyên viên tại các viện nghiên cứu – phòng thí nghiệm – kiểm định, đại diện cho các công ty dệt may nước ngoài ở Việt Nam, quản lý các dự án về ngành may. 
- Có thể làm cán bộ giảng dạy trong các trường trung cấp về đào tạo chuyên ngành may.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
- Số lượng môn học: 35
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 85 Tín chỉ
- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 450 giờ
[bookmark: _GoBack]- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1635 giờ
- Khối lượng lý thuyết: 624 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1380 giờ
3. Nội dung chương trình:
	

Mã MH
	

Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	
Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Thi/Kiểm
tra

	I
	Các môn học chung                             22        450        225              198           27

	
	Chính trị
	6
	90
	60
	24
	6

	
	Pháp luật
	2
	30
	21
	7
	2

	
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	4
	52
	4

	
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh
	3
	75
	58
	13
	4

	
	Tin học
	3
	75
	28
	42
	5

	
	Ngoại ngữ (Anh văn 1)
	3
	60
	27
	30
	3

	
	Ngoại ngữ (Anh văn 2)
	3
	60
	27
	30
	3

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn 

	II.1.1
	Môn học cơ sở
	14
	270
	133
	120
	17

	II.1.2
	Vẽ kỹ thuật ngành may 
	2
	45
	15
	28
	2

	II.1.3
	Vật liệu may 
	2
	45
	15
	28
	2

	II.1.4
	Cơ sở thiết kế trang phục 
	2
	30
	20
	6
	4

	II.1.5
	An toàn lao động 
	2
	30
	24
	4
	2

	II.1.6
	Thiết bị may 
	2
	45
	24
	18
	3

	II.1.7
	Vẽ mỹ thuật trang phục 
	2
	45
	15
	28
	2

	II.1.8
	Quản lý chất lượng trang phục 
	2
	30
	20
	8
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn 
	44
	1260
	223
	1004
	33

	II.2.1
	Thực tập kỹ thuật may cơ bản 
	2
	90
	0
	88
	2

	II.2.2
	Công nghệ may trang phục 1
	3
	75
	15
	58
	2

	II.2.3
	Công nghệ may trang phục 2 
	3
	75
	15
	58
	2

	II.2.4
	Công nghệ may trang phục 3
	4
	90
	30
	55
	5

	II.2.5
	May áo jacket 
	3
	60
	28
	30
	2

	II.2.6
	Tổ chức quản lý sản xuất 
	2
	45
	15
	28
	2

	II.2.7
	Thiết kế mẫu công nghiệp
	3
	75
	15
	58
	2

	II.2.8
	Công nghệ sản xuất hàng may công nghiệp
	2
	45
	15
	28
	2

	II.2.9
	Anh văn chuyên ngành may
	3
	60
	30
	27
	3

	II.2.10
	Giác sơ đồ- nhảy size trên máy tính
	2
	45
	15
	28
	2

	II.2.11
	May áo veston nam 
	3
	60
	15
	42
	3

	II.2.12
	May áo vest nữ 
	2
	45
	15
	28
	2

	II.2.13
	Tin học ứng dụng ngành may(corel draw)
	2
	45
	15
	28
	2

	II.2.14
	Thực tập sản xuất tại doanh nghiệp 
	4
	180
	0
	178
	2

	II.2.15
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	0
	270
	0

	II.3
	Môn học tự chọn ( chọn 2 môn)
	5
	105
	43
	58
	4

	II.3.1
	Trang phục truyền thống 
	3
	60
	27
	30
	3

	II.3.2
	Thiết kế nón, túi xách
	3
	60
	27
	30
	3

	II.3.3
	Thiết kế mẫu trên mannequin 
	3
	60
	27
	30
	3

	II.3.4
	Công nghệ wash, in, nhuộm sản phẩm may 
	2
	45
	15
	28
	2

	II.3.5
	Fashion marketing
	2
	45
	15
	28
	2

	II.3.6
	Sáng tác mẫu 
	2
	45
	15
	28
	2

	Tổng cộng
	85
	2085
	624
	1380
	81



4. Sơ đồ mối liên hệ và tiến trình đào tạo các môn học (đính kèm) 
5. Hướng dẫn sử dụng chương trình: chương trình đào tạo theo hình thức tín chỉ
5.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.
5.2. Tổ chức kiểm tra hết môn học:
	Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học trong chương trình môn học.
5.3. Thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp: 
+ Người học phải tích lũy đủ 85 số tín chỉ mới được xét tốt nghiệp.
+ Người học phải phải làm khóa luận (hoặc học các môn thay thế), học hết chương trình đào tạo và thỏa mãn các điều kiện được quy định tại quy chế đào tạo hiện hành thì mới được xét tốt nghiệp.
5.4. Các chú ý khác:
	Ngoài những môn học trong chương trình đào tạo, người học cần phải học bổ sung các môn học như sau nhằm đảm bảo chuẩn đầu ra theo quy định của nhà trường:
	+ Tiếng Anh: học bổ sung 120 giờ (Các môn học này được phân bố giảng dạy trong các học kỳ của chương trình đào tạo và không tính vào điểm tích lũy chung)
	+ Tin học: học bổ sung 45 giờ (Người học đăng ký học tại trung tâm tin học của Nhà trường, kết thúc khóa học người học đủ năng lực đăng ký dự thi các khóa cấp chứng chỉ tin học)
	+ Học lớp Kỹ năng mềm (Nhà trường phối hợp với đơn vị ngoài trường giảng dạy cho người học, sau khi hoàn thành khóa học người học sẽ được cấp chứng chỉ kỹ năng mềm)
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